Phụ lục 10:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN THAM GIA
KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ ĐỢT 1 NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày      tháng 7 năm 2014)
	TT
	Họ tên sinh viên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lớp
	Văn bằng (chứng chỉ) nghề 
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Phu
	02/09/1982
	ĐLC-CTM 6
	Cắt gọt kim loại
	

	2
	Vũ Văn Diện
	03/08/1981
	ĐLC-Ôtô 6
	Sửa chữa xe máy
	

	3
	Nguyễn Tiến Dũng
	16/12/1980
	ĐLC-CK 6
	Hàn
	

	4
	Phạm Hoài Nam
	19/09/1982
	ĐLC-CK 6
	Hàn
	

	5
	Nguyễn Văn Thanh
	06/02/1986
	ĐLC-CK 6
	Hàn
	

	6
	Lê Mạnh Thường
	10/02/1981
	ĐLC-CK 6
	Hàn
	

	7
	Nguyễn Văn Tuấn
	18/04/1982
	ĐLC-CK 6
	Hàn
	

	8
	Đinh Văn Long
	12/12/1990
	ĐLC-CK 5
	Hàn
	

	9
	Phạm Duy Phương
	15/12/1983
	ĐLC-KTĐ 6
	Điện - Điện tự động hóa
	

	10
	Trần Quang Tuấn
	27/11/1988
	ĐLC-KTĐ 6
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	11
	Nguyễn Văn Cường
	30/03/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	12
	Lương Văn Hoàng
	21/02/1991
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	13
	Ngô Minh Hưng
	10/06/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	14
	Nguyễn Mạnh Linh
	26/06/1991
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	15
	Phạm Kỳ Nam
	08/07/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	16
	Đào Đình Phán
	14/10/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	17
	Nguyễn Tuấn Phúc
	20/05/1988
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	18
	Đặng Thị Quý
	12/04/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	19
	Nguyễn Văn Tâm
	26/06/1991
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	20
	Đồng Ngọc Thắng
	04/07/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	21
	Lê Thanh Tùng
	24/09/1992
	ĐK-KTĐ 5
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	22
	Nghê Thu Giang
	09/08/1983
	ĐLC-ĐKTĐ 6
	Điện Công nghiệp bậc 2/5
	

	23
	Trần Thị Hồng
	19/05/1981
	ĐLC-ĐKTĐ 6
	Kỹ thuật điện
	

	24
	Quách Thị Thùy Linh
	14/04/1988
	ĐLC-CNTT 6B
	Lập trình máy tính
	

	25
	Trần Thị Thùy Linh
	05/11/1989
	ĐLC-CNTT 6B
	Lập trình máy tính
	

	26
	Đỗ Thị Vân
	20/07/1988
	ĐLC-CNTT 6B
	Lập trình máy tính
	

	27
	Phạm Văn Thế
	29/05/1985
	ĐLN-CNTT 2B
	Đồ họa trên máy tính
	

	28
	Nguyễn Ngọc Trường
	02/09/1977
	ĐLN-CNTT 2B
	Tin học ứng dụng
	


Danh sách này có 28 sinh viên./.                                                    
                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG


